CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Mã số mô đun: MĐ 30

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 40 giờ; Kiểm tra: 5 (3) giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Đây là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản bậc cao đẳng 9+
- Tính chất: Đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản là mô đun tự chọn thuộc lĩnh vực kỹ thuật mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành gắn liền với thực tế.
II.  Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: 
+ Trình bày các nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản.
+ Chỉ ra các bước trong mô tả dự án, điều kiện tự nhiên, môi trường và điều kiện kinh tế - xã hội tại vị trí của dự án nuôi trồng thủy sản.

+ Nhận diện các tác động môi trường từ hoạt động nuôi trồng thủy sản.
+ Xác định các biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường do dự án nuôi trồng thủy sản 

- Về kỹ năng: 
+ Mô tả nội dung chủ yếu của các dự án nuôi trồng thủy sản

+ Liệt kê các tác động và đối tượng bị tác động do dự án nuôi trồng thủy sản gây ra.
+ Phân tích, đánh giá các tác động môi trường, tác động kinh tế - xã hội từ các dự án nuôi trồng thủy sản.

+ Xây dựng các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu khi lựa chọn vị trí, thiết kế, xây dựng và vận hành dự án nuôi trồng thủy sản.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập trong xác định, đánh giá các tác động môi trường của dự án nuôi trồng thủy sản.  

+ Hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện công việc phân tích, đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản
+ Đánh giá hiệu quả các công việc trong xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường và kết quả thực hiện của nhóm.

III.  Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian: 
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1: Tổng quan về đánh giá tác động môi trường trong hoạt động nuôi thủy sản


1. Khái quát về các mô hình nuôi và sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

2. Khái niệm về đánh giá tác động môi trường

3. Vai trò và lợi ích của đánh giá tác động môi trường trong nuôi thủy sản
4. Đánh giá tác động môi trường và chu trình của dự án nuôi trồng thủy sản
5. Nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường của dự án nuôi trồng thủy sản

6. Thực hành: Xây dựng các nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường
	4
	1
	3
	

	3
	Bài 2 : Mô tả dự án nuôi trồng thủy sản
1. Tên dự án
2. Chủ dự án

3. Vị trí địa lý của dự án

4. Nội dung chủ yếu của dự án

5. Thực hành về mô tả dự án nuôi thủy sản
	6
	2
	4
	

	4
	Bài 3: Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội

1. Điều kiện tự nhiên, môi trường

2. Điều kiện kinh tế xã hội

3. Thực hành: Mô tả các điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vị trí của một dự án nuôi trồng thủy sản.
	13
	3
	9
	1

	5
	Bài 4: Đánh giá các tác động môi trường
1. Nguồn gây tác động
2. Đối tượng quy mô bị tác động

3. Đánh giá tác động môi trường

4. Tác động kinh tế - xã hội

5. Thực hành: Nhận dạng và xác định rõ ràng các tác động, phân tích những tác động do dự án hoặc quy hoạch nuôi trồng thủy sản gây ra. 
	16
	4
	12
	

	6
	Bài 5: Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường

1. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu khi lựa chọn vị trí
2. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu khi thiết kế và xây dựng 

3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong quá trình vận hành
4. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến chất lượng nước và kiểm soát nước thải

5. Biện pháp giảm thiểu xấu đến kinh tế xã hội,

Thực hành: Mô tả các biện pháp giảm thiểu những tác động môi trường đã chỉ ra trong phần đánh giá tác động môi trường do dự án hoặc quy hoạch nuôi trồng thủy sản gây ra.
	17
	4
	12
	1

	7
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	3
	
	
	3

	
	Cộng
	60
	15
	40
	5


2. Nội dung chi tiết:  

Bài mở đầu








Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được nội dung, phương pháp học, kiểm tra đánh giá của mô đun, ...

2. Nội dung 
2.1. Vị trí và tầm quan trọng của mô đun

2.2. Giới thiệu nội dung mô đun

2.3. Phương pháp thi kiểm tra đánh giá mô đun
2.4. Mối quan hệ của mô đun với mô đun khác

Bài 1:
Tổng quan về đánh giá tác động môi trường trong hoạt động nuôi thủy sản












Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu 


- Trình bày về vai trò, lợi ích của đánh giá tác động môi trường trong nuôi thủy sản

- Xây dựng các nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản

2. Nội dung 

2.1. Khái quát các mô hình nuôi và sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

2.2. Khái niệm về đánh giá tác động môi trường

2.3. Vai trò và lợi ích của đánh giá tác động môi trường trong nuôi thủy sản

2.4. Đánh giá tác động môi trường và chu trình của dự án nuôi trồng thủy sản

2.5. Nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường của dự án nuôi trồng thủy sản

2. 6. Thực hành: Xây dựng các nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường 

Bài 2:
 Mô tả dự án nuôi trồng thủy sản



Thời gian: 6  giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày các thông tin cần thiết bao gồm quy mô, địa điểm, thiết kế, công nghệ, loài nuôi,.... về dự án nuôi trồng thủy sản
- Mô tả cụ thể một dự án nuôi trồng thủy sản (lợ, ngọt, mặn)

2. Nội dung 

2.1. Tên dự án

2.2. Chủ dự án

2.3. Vị trí địa lý của dự án

2.4. Nội dung chủ yếu của dự án

2.4.1. Mục tiêu của dự án nuôi trồng thủy sản

2.4.2. Dự án nuôi trồng thủy sản

2.4.2.1. Mô tả các công trình được thi công, công trình chính, công trình phụ trợ
2.4.2.2. Các loài thủy sản nuôi trồng

2.4.2.3. Mô tả quy trình/công nghệ nuôi trồng thủy sản

2.4.2.4. Sau thu hoạch

2.4.2.5. Các yêu cầu về nước và thực hành quản lý

2.4.2.6. Quản lý nước thải

2.4.2.7. Quản lý chất thải rắn

2.4.2.8. Các trang thiết bị

2.5. Thực hành về mô tả dự án nuôi thủy sản 
Bài 3 : Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội

   Thời gian: 13  giờ
1. Mục tiêu Phân tích các điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vị trí của một dự án nuôi trồng thủy sản
2. Nội dung
2.1. Điều kiện tự nhiên, môi trường

2.1.1. Đất và các vực nước

2.1.2. Điều kiện khí tượng thủy văn

2.1.3. Sinh cảnh

2.1.4. Chât lượng nước và khả năng cung cấp nước

2.2. Điều kiện kinh tế xã hội

2.2.1. Kinh tế - xã hội

2.2.2. Giá trị di sản văn hóa

2.3. Thực hành: Phân tích các điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vị trí của một dự án nuôi trồng thủy sản.

Bài 4: Đánh giá các tác động môi trường



Thời gian: 16  giờ
1. Mục tiêu 

- Liệt kê các chất thải có thể phát sinh trong quá trình hoạt động và vận hành của dự án nuôi trồng thủy sản

- Phân tích các đối tượng bị tác động do dự án nuôi trồng thủy sản gây ra 


2. Nội dung 

2.1. Nguồn gây tác động

2.2. Đối tượng quy mô bị tác động

2.2.1. Sinh cảnh ven bờ

2.2.2. Đất và trầm tích

2.2.3. Đánh giá tác động đến vực nước tiếp nhận
2.2.4. Sử dụng hóa chất, thuốc thú y thủy sản và vấn đề sức khỏe cộng đồng

2.2.5. Giao thông, hàng hải

2.2.6. Tiếng ồn và chất lượng không khí

2.2.7. Các rủi ro tự nhiên 

2.3. Đánh giá tác động môi trường

2.3.1. Chất lượng nước và tác động của chất thải từ nuôi trồng thủy sản

2.3.2. Tác động của chất thải rắn

2.3.3. Sức khỏe động vật thủy sinh và kiểm soát dịch bệnh

2.3.4. Du nhập các loài ngoại lai

2.4. Tác động kinh tế - xã hội

2.5. Thực hành: Nhận dạng và xác định rõ ràng các tác động, phân tích những tác động do dự án hoặc quy hoạch nuôi trồng thủy sản gây ra.
Bài 5: Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường











Thời gian: 17 giờ
1. Mục tiêu 
Mô tả các biện pháp giảm thiểu những tác động môi trường do dự án nuôi trồng thủy sản gây ra

2. Nội dung 

5.1. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu khi lựa chọn vị trí

5.2. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu khi thiết kế và xây dựng 

5.3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong quá trình vận hành

5.3.1. Quản lý thức ăn và chất lượng thức ăn
5.3.2. Quản lý dịch bệnh động vật thủy sinh

5.3.3. Lựa chọn con giống và loài nuôi phù hợp

5.3.4. Chất lượng và an toàn vệ sinh cho các sản phẩm thủy sản

5.4. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến chất lượng nước và kiểm soát nước thải

5.5. Biện pháp giảm thiểu xấu đến kinh tế xã hội,

5.6. Thực hành: Mô tả các biện pháp giảm thiểu những tác động môi trường đã chỉ ra trong phần đánh giá tác động môi trường do dự án hoặc quy hoạch nuôi trồng thủy sản gây ra.
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR, ...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu học tập Đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản
4. Các điều kiện khác: một số dụng cụ khác phục vụ giảng dạy.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung 

- Kiến thức: theo nội dung các bài trong mô đun.
- Kỹ năng:  phân tích, đánh giá, thảo luận vấn đề liên quan đến đánh giá tác động môi trường nuôi thủy sản
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tinh thần tự học, làm việc nhóm, thái độ nghiêm túc.

2. Phương pháp
- Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10 

- Thời gian làm bài thi: 20 - 30 phút/sinh viên 

- Hình thức thi: vấn đáp
- Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

- Nội dung đề thi từ 2-3 câu bao gồm các nội dung:

+ Các nội dung cơ bản trong xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản.
+ Các tác động môi trường từ quá trình lựa chọn vị trí, thiết kế, xây dựng và vận hành dự án nuôi trồng thủy sản

+ Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến quá trình lựa chọn vị trí, thiết kế, xây dựng và vận hành dự án nuôi trồng thủy sản

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng 9+.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

* Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Phần lý thuyết:

Giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy, nhưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực (phương pháp nêu vấn đề, phương pháp đàm thoại…) phát huy khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

Giáo viên sử dụng các dụng cụ trực quan, mô hình trong giảng dạy lý thuyết để học sinh nắm bắt những kiến thức liên quan một cách dễ dàng.

+ Phần thực hành: Giáo viên hướng dẫn sinh viên cách mô tả, liệt kê, đánh giá các tác động môi trường và xây dựng các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu do dự án nuôi trồng thủy sản gây ra.
* Đối với người học:

+ Sinh viên tự tra cứu tài liệu, tham khảo về các dự án nuôi trồng thủy sản, đánh giá tác động môi trường nuôi trường nuôi trồng thủy sản ven biển và nước ngọt
+ Thực hiện nghiêm sự phân công nhóm thảo luận.
+ Thực hiện sự phân công của giáo viên trong thực tập
+ Tích cực, chủ động, có tinh thần tương trợ, giúp đỡ trong học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Các nội dung cơ bản trong xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản.

+ Các tác động môi trường từ quá trình lựa chọn vị trí, thiết kế, xây dựng và vận hành dự án nuôi trồng thủy sản

+ Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến quá trình lựa chọn vị trí, thiết kế, xây dựng và vận hành dự án nuôi trồng thủy sản

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Đình Mạnh, 2005. Giáo trình đánh giá tác động môi trường. NXB Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

 - Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ, 2000. Đánh giá tác động môi trường. NXB Đại học quốc gia Hà Nội.

-  Bộ thủy sản, 2007. Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản ven biển.
- Bộ thủy sản, 2006. Hướng dẫn quản lý môi trường trong đầu tư nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam.
